
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DLVB21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ 0

1 67DLVB20143 NGUYỄN QUỐC CHUNG 10/10/1992 0.0 F 6.5 C+ 0 0

2 67DLVB20040 NGUYỄN MINH HÀ 09/05/1991 9.0 A 9.3 A 0 0

3 67DLVB20265 PHẠM VĂN HIỆP 27/08/1990 0 0

4 67DLVB20226 NGUYỄN VĂN HÙNG 03/06/1993 9.0 A 7.9 B 0 0

5 67DLVB20256 NGUYỄN QUANG HUY 12/07/1992 7.5 B 7.9 B 0 0

6 67DLVB20131 ĐOÀN HỒNG KỲ 04/11/1993 8.6 A 0 0

7 67DLVB20135 NGUYỄN VĂN KIÊN 01/10/1993 8.5 A 8.6 A 0 0

8 67DLVB20201 TRẦN THỊ LY 19/08/1993 9.0 A 8.6 A 0 0

9 67DLVB20276 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 16/11/1993 0.0 F 9.3 A 0 0

10 67DLVB20189 PHẠM TRẦN NGHIÊM 22/11/1993 9.0 A 8.6 A 0 0

11 67DLVB20344 NGÔ MINH PHÚ 25/03/1993 8.6 A 0 0

12 67DLVB20141 NGUYỄN XUÂN SƠN 29/07/1992 7.0 B 7.2 B 0 0

13 67DLVB20337 NGUYỄN THÀNH TÂM 05/10/1992 8.0 B+ 7.9 B 0 0

14 67DLVB20144 LÊ QUANG THÀNH 22/03/1992 8.0 B+ 7.9 B 0 0

15 67DLVB20212 ĐẶNG QUANG TIẾN 12/08/1992 7.5 B 8.6 A 0 0

16 67DLVB20335 TRẦN VĂN TUẤN 05/03/1993 9.0 A 8.6 A 0 0

17 67DLVB20204 KIỀU KHẮC TUYÊN 07/12/1990 9.0 A 9.3 A 0 0

18 67DLVB20145 ĐẶNG ANH VĂN 20/05/1991 9.0 A 9.3 A 0 0

19 67DLVB20022 LÊ TUẤN VŨ 14/03/1993 8.5 A 7.2 B 0 0

20 67DLVB20026 PHẠM VĂN VŨ 25/04/1992 0 0
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